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I. BẢNG ĐẶC TẢ ĐỀ KIỂM TRA GIỮA HỌC KÌ II
	TT
	Chương/

Chủ đề
	Nội dung/ Đơn vị kiến thức
	Mức độ đánh giá
	Số câu hỏi theo mức độ nhận thức



	
	
	
	
	Nhận biết
	Thông hiểu


	Vận dụng
	Vận dụng cao

	1
	Đọc hiểu
	Văn bản thơ
	Nhận biết: 

- Nhận biết được thể loại, PTBĐ

- Nhận ra được từ láy và đặt câu
Thông hiểu:

- Tác dụng của biện pháp tu từ nhân hóa
Vận dụng:

- Rút ra bài học cho bản thân Liên hệ được các việc làm để môi trường thiên nhiên luôn sạch đẹp
	2
	1
	1
	

	2
	Viết
	Viết đoạn văn ghi lại cảm xúc về bài thơ có yếu tố tự sự, miêu tả.
	Nhận biết:  

Thông hiểu: 

Vận dụng: 

Vận dụng cao: 

Viết được bài văn kể lại một trải nghiệm buồn của bản thân 
	
	
	
	1

	Tổng


	
	2
	1
	1
	1

	Tỉ lệ %


	
	20
	15
	25
	40

	Tỉ lệ chung


	
	60
	40


II.MA TRẬN

	Nội dung
	MỨC ĐỘ NHẬN THỨC
	Tổng số

	
	Nhận biết
	Thông hiểu


	Vận dụng
	

	
	
	
	Mức độ thấp
	Mức độ cao
	

	I. Đọc- hiểu: 

Ngữ liệu: Văn bản nghị luận
	-Nhận diện Thể loại và PTBĐ của văn bản
- Nhận diện được từ láy và đặt câu
	- Chỉ ra và nêu tác dụng của biện pháp tu từ nhân hóa

	- Rút ra bài học cho bản thân
- Liên hệ được các việc làm để môi trường thiên nhiên luôn sạch đẹp
	
	

	Số câu

Số điểm

Tỉ lệ %
	Số câu: 2

Số điểm: 2,0
20 %
	Số câu: 1
Số điểm: 1,5
15 %
	Số câu: 1

Số điểm: 2,5
25%
	
	Số câu: 4
Số điểm: 6.0
Tỉ lệ %: 60

	II. Viết

Văn tự sự
	
	
	
	Viết đoạn văn ghi lại cảm xúc về bài thơ có yếu tố tự sự, miêu tả
	

	Số câu

Số điểm

Tỉ lệ %
	
	
	
	Số câu: 1

Số điểm: 4
60%
	Số câu: 1

Số điểm: 4.0

Tỉ lệ %: 40

	Tổng số câu

Tổng điểm

Tỉ lệ %
	Số câu: 2

Số điểm: 2,0
20%
	Số câu: 1
Số điểm: 1,5
15%
	Số câu: 1

Số điểm:2.5
25%
	Số câu: 1

Số điểm: 4
40%
	Số câu: 5
Số điểm: 10

100%


	PHÒNG GD & ĐT PHÚC THỌ

Trường THCS Liên Hiệp

	ĐỀ KIỂM TRA CUỐI HỌC KÌ I 

MÔN NGỮ VĂN LỚP 6 
NĂM HỌC 2023- 2024
( Thời gian làm bài 90 phút)




PHẦN I. ĐỌC HIỂU (6 ĐIỂM)

Đọc văn bản sau và thực hiện các yêu cầu:

GIÓ SỚM

Sớm nay hè phố sạch

Nhờ gió quét lá rơi

Gió đi nhẹ nhàng thôi

Để đường không bốc bụi

Cây vừa thay áo mới

Lá đính sương long lanh

Tặng vạt cỏ tươi xanh

Uốn rung rinh búp ngọc...

Mùa thu, nắng đi học

Rủ sáo sậu, vành khuyên

Các bạn chim vốn quen

Vừa bay, vừa ca hát

"Đường phố ta thật mát

Giữ mãi sạch, bạn ơi!"

Nhìn xem gió mỉm cười

Tay vờn nâng tóc xõa.

(Thy Ngọc, trích tập thơ Thả diều trên đê - NXB Văn học, 2020)

Câu 1 (1,0 điểm). Văn bản trên thuộc thể loại nào? Xác định phương thức biểu đạt chính của văn bản.
Câu 2(1.0 điểm). Liệt kê các từ láy được sử dụng trong bài thơ và đặt câu với một từ láy trong số đó. 

Câu 3 (1.5 điểm). Chỉ ra và phân tích tác dụng của biện pháp tu từ nhân hoá trong khổ thơ sau?

                                             Cây vừa thay áo mới

                                             Lá đính sương long lanh

                                   Tặng vạt cỏ tươi xanh

                                   Uốn rung rinh búp ngọc...

Câu 4 (2.5 điểm). Trong bài thơ, tác giả có viết "Đường phố ta thật mát - Giữ mãi sạch, bạn ơi!”. Theo em , mỗi chúng ta cần làm gì để môi trường thiên nhiên luôn sạch đẹp? (Hãy trình bày bằng một đoạn văn từ 5-7 câu)
PHẦN II. VIẾT (4 ĐIỂM)

Viết một đoạn văn ghi lại cảm xúc của em sau khi đọc bài thơ “Gió sớm” của tác giả Thy Ngọc.

III. BIỂU ĐIỂM CHẤM BÀI KIỂM TRA GIỮA HỌC KÌ I

	Câu
	                                  Yêu cầu
	Điểm

	I. Đọc hiểu

	1

(1,0 điểm). 
	- Văn bản trên được viết theo thể loại Thơ 5 chữ
- PTBĐ: Biểu cảm
	0,5đ
0,5đ

	2

(1.0 điểm). 
	Liệt kê đủ 3 từ láy:
· Nhẹ nhàng
· Long lanh
· Rung rinh
Đặt câu đúng cấu tạo ngữ pháp, nội dung hợp lí với 1 từ láy ở trên
	Mỗi từ láy đúng được 0,25đ

0,25đ

	3

(1.5 điểm). 
	* HS chỉ ra được các hình ảnh thơ có sử dụng biện pháp tu từ nhân hóa: 

-Cây: thay áo mới

- Lá đính sương long lanh: tặng vạt cỏ…

Hướng dẫn chấm

- Chỉ ra được một hình ảnh thơ sử dụng biện pháp tu từ nhân hóa được 0,25 đ

- Không chỉ ra được hình ảnh nào cho 0 điểm

* Tác dụng biện pháp tu từ nhân hóa: 

- Làm cho hình ảnh cây, lá trở nên sinh động, cụ thể, gần gũi với con người, thiên nhiên như có sức sống mới.

- Thể hiện tình yêu thiên nhiên môi trường của nhà thơ, đặc biệt là khả năng cảm nhận thiên nhiên bằng mọi giác quan, bằng sự mở rộng tâm hồn và trí tưởng tượng phong phú, độc đáo

Hướng dẫn chấm

 - Mỗi ý tác dụng chỉ ra được cho 0,25 điểm

- Không chỉ ra được ý nào cho 0 điểm .
	0,5đ

0,5đ
0,5đ

	4
(2.5 điểm). 
	Đây là câu hỏi mở HS có thể có nhiều cách diễn đạt khác nhau nhưng cần đưa ra được hành động cụ thể như:

- Lao động vệ sinh sạch sẽ hàng ngày

- Bỏ rác đúng nơi quy định

- Làm cỏ, chăm sóc cây xanh

- Hưởng ứng phong trào trồng cây

- Tham gia các dự án bảo vệ môi trường

- Tiết kiệm điện, nước

- Không sử dụng bao bì ni lông…
	2,5đ

 HS diễn đạt hợp lý theo cách nhìn nhận cá nhân vẫn  đạt điểm theo mức độ  thuyết phục... 

	Phần II. Viết

Viết đoạn văn ghi lại cảm xúc về bài thơ có yếu tố tự sự, miêu tả

	a.Yêu cầu Hình thức
	- Đúng đoạn văn ghi lại cảm xúc về  bài thơ  
- Bố cục đoạn văn đầy đủ, mạch lạc.

- Diễn đạt rõ ràng, hợp lí. Không mắc lỗi về câu.

- Rất ít lỗi chính tả. Ngôn ngữ  trong sáng, có cảm xúc.
	0,5 đ

	b.Yêu cầu nội dung
Hs có thể triển khai theo nhiều cách nhưng cần đảm bảo các yêu cầu sau:

	- Mở đoạn:

Bài thơ "Gió sớm" của Thy Ngọc In trong tập "Thả diều trên đê" là một tác phẩm đầy sức hút và tinh tế. Tôi đã cảm nhận được sự đẹp và cái hay của bài thơ này
	0,5 đ

	
	·  Thân đoạn: 

+ Đầu tiên, cái hay của bài thơ nằm ở cách tác giả sử dụng ngôn ngữ và hình ảnh để tạo nên một không gian thơ mộng và lãng mạn. Từ những câu thơ đơn giản nhưng tinh tế, Thy Ngọc In đã khéo léo tạo nên hình ảnh của một buổi sớm mai trong lành, khi gió nhẹ nhàng thổi qua cánh đồng và đem theo hương thơm của hoa. Từng từ ngữ được chọn lọc kỹ càng, tạo nên một không gian thơ mộng, khiến người đọc như đang trải qua một trạng thái thần tiên.
+ Cái đẹp của bài thơ nằm ở cách tác giả thể hiện tình cảm và cảm xúc của mình thông qua từng câu thơ. Từ những dòng thơ nhẹ nhàng, tác giả đã truyền đạt được sự yêu thương và sự kỳ vọng vào một ngày mới. Bài thơ không chỉ đơn thuần là một miêu tả về thiên nhiên mà còn là một cách để tác giả thể hiện tâm trạng và suy nghĩ của mình. Điều này làm cho bài thơ trở nên gần gũi và thân thuộc với người đọc.

+ Ngoài ra, cái đẹp của bài thơ còn nằm ở sự tinh tế và sắc sảo trong cách viết của tác giả. Thy Ngọc đã sử dụng những từ ngữ và hình ảnh đơn giản nhưng đầy ý nghĩa, tạo nên một sức hút đặc biệt. Bài thơ không chỉ là một tác phẩm văn chương mà còn là một tác phẩm nghệ thuật, khiến người đọc không chỉ đọc mà còn cảm nhận được những cung bậc cảm xúc và tình cảm của tác giả.
	1,0đ
1,0đ
0,5 đ

	
	- Kết đoạn: Tổng kết lại, bài thơ "Gió sớm" của Thy Ngọc In trong tập "Thả diều trên đê" là một tác phẩm đẹp và hay. Từ ngôn ngữ tinh tế, hình ảnh lãng mạn và cách thể hiện tình cảm sâu sắc, bài thơ đã tạo nên một không gian thơ mộng và gần gũi với người đọc. Đó là lý do tại sao bài thơ này luôn để lại ấn tượng sâu sắc trong lòng người đọc.
	0,5 đ

	Tổng điểm
	10,0đ


Phúc Thọ ngày 05 tháng 03 năm 2024
	TM. HỘI ĐỒNG TRƯỜNG
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